
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ IA GRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

Tặng giấy khen cho các thôn/làng/tổ dân phố; hộ gia đình tiêu biểu có thành tích 

 đóng góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày     /11/2025 của CT UBND xã) 

 

I. THÔN/LÀNG/TỔ DÂN PHỐ 

TT 
Tên thôn/làng/tổ dân 

phố 
Tóm tắt thành tích đạt được 

 

Ghi chú 

01 Tổ dân phố 6 

Tổ dân phố tiêu biểu có thành tích đóng 

góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc tại địa phương năm 2025 

 

 

02 Làng Ôrê 2 

Thôn (làng) tiêu biểu có thành tích đóng 

góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc tại địa phương năm 2025 

 

II. HỘ GIA ĐÌNH 

TT 
Tên hộ gia đình 

 
Tóm tắt thành tích đạt được Ghi chú 

01 
Hộ gia đình Ông Trần 

Đình Xuân 

Hộ gia đình tiêu biểu có thành tích đóng 

góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc tại địa phương năm 2025 

 

Tổ dân phố 3 

02 
Hộ gia đình Ông 

Nguyễn Văn Quyết 

Hộ gia đình tiêu biểu có thành tích đóng 

góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc tại địa phương năm 2025 
Tổ dân phố 3 

03 
Hộ gia đình Bà Lê Thị 

Ngân 

Hộ gia đình tiêu biểu có thành tích đóng 

góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc tại địa phương năm 2025 
Tổ dân phố 1 

04 
Hộ gia đình Ông 

Phùng Thế Khải 

Hộ gia đình tiêu biểu có thành tích đóng 

góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc tại địa phương năm 2025 
Tổ dân phố 1 

05 
Hộ gia đình Ông Bùi 

Thông Hành 

Hộ gia đình tiêu biểu có thành tích đóng 

góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc tại địa phương năm 2025 
Tổ dân phố 5 

06 
Hộ gia đình Ông 

Nguyễn Văn Khoa 

Hộ gia đình tiêu biểu có thành tích đóng 

góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc tại địa phương năm 2025 
Tổ dân phố 5 

07 
Hộ gia đình Ông Thiều 

Hữu Hợp 

Hộ gia đình tiêu biểu có thành tích đóng 

góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc tại địa phương năm 2025 

Thắng Trạch 

2 



08 
Hộ gia đình Ông Vũ 

Hồng Quyết 

Hộ gia đình tiêu biểu có thành tích đóng 

góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc tại địa phương năm 2025 

Thắng Trạch 

2 

09 
Hộ gia đình Ông Trần 

Văn Hiên 

Hộ gia đình tiêu biểu có thành tích đóng 

góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc tại địa phương năm 2025 
Tổ dân phố 7 

10 
Hộ gia đình Ông Đinh 

Trọng Hào 

Hộ gia đình tiêu biểu có thành tích đóng 

góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc tại địa phương năm 2025 
Tổ dân phố 7 

11 
Hộ gia đình Ông Lê 

Đức Huấn 

Hộ gia đình tiêu biểu có thành tích đóng 

góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc tại địa phương năm 2025 
Tổ dân phố 6 

12 
Hộ gia đình Ông Lưu 

Quang Phong 

Hộ gia đình tiêu biểu có thành tích đóng 

góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc tại địa phương năm 2025 
Tổ dân phố 6 

13 
Hộ gia đình Ông Trần 

Đình Khiên 

Hộ gia đình tiêu biểu có thành tích đóng 

góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc tại địa phương năm 2025 

Thôn Hợp 

Thành 

14 
Hộ gia đình Ông 

Nguyễn Thái Học 

Hộ gia đình tiêu biểu có thành tích đóng 

góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc tại địa phương năm 2025 

Thôn Thanh 

bình 

15 
Hộ gia đình Bà Rơ 

Châm H’Bin 

Hộ gia đình tiêu biểu có thành tích đóng 

góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc tại địa phương năm 2025 
Làng Yam 

16 
Hộ gia đình Ông Rơ 

Măh Bor 

Hộ gia đình tiêu biểu có thành tích đóng 

góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc tại địa phương năm 2025 
Làng Yam 

17 
Hộ gia đình Ông Phan 

Văn Hiếu 

Hộ gia đình tiêu biểu có thành tích đóng 

góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc tại địa phương năm 2025 

Thôn Chư 

Hậu 6 

18 
Hộ gia đình Ông Phạm 

Quang Tạo 

Hộ gia đình tiêu biểu có thành tích đóng 

góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc tại địa phương năm 2025 
Làng Bẹk 

19 
Hộ gia đình Ông Puih 

Siu 

Hộ gia đình tiêu biểu có thành tích đóng 

góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc tại địa phương năm 2025 
Làng Bẹk 

20 
Hộ gia đình Ông Ksor 

Đan 

Hộ gia đình tiêu biểu có thành tích đóng 

góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc tại địa phương năm 2025 
Làng Ô rê 2 

21 
Hộ gia đình Ông 

Nguyễn Tiến Hợi 

Hộ gia đình tiêu biểu có thành tích đóng 

góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc tại địa phương năm 2025 
Làng Ô rê 2 

22 
Hộ gia đình Ông 

Nguyễn Minh Dược 

Hộ gia đình tiêu biểu có thành tích đóng 

góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc tại địa phương năm 2025 
Làng Dun de 



 

 

23 
Hộ gia đình Ông Puih 

Nhueng 

Hộ gia đình tiêu biểu có thành tích đóng 

góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc tại địa phương năm 2025 
Làng Dun de 

Tổng cộng có 02 Thôn/làng/tổ dân phố; 23 hộ gia đình 
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